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XÃ QUẢNG NGỌC 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /UBND-KT Quảng Ngọc, ngày       tháng       năm 2025 

V/v tiếp tục tổ chức tiêm phòng vắc 

xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 

năm 2025. 

 

 

 

Kính gửi:  

- Thành viên BCĐ tiêm phòng GS, GC phụ trách địa bàn; 

- Phòng Văn Hóa-Xã Hội; 

- Phòng Kinh tế; 

- Trung tâm Cung ứng dịch vụ công; 

- Cán bộ thú y; 

- Các đồng  chí trưởng thôn. 

 
 

 Thực hiện kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 19/9/2025 của UBND xã Quảng 

Ngọc về việc Tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2025. 

Theo kế hoạch đã ban hành, lịch tiêm phòng đợt 2/2025 cho đàn gia súc, 

gia cầm trên địa bàn xã dự kiến bắt đầu từ ngày 25/9/2025, tuy nhiên do ảnh 

hưởng của bão số 9, số 10 và ưu tiên thực hiện nhiệm vụ khắc phục ảnh hưởng 

sau bão nên Trưởng ban chỉ đạo tiêm phòng GS, GC xã đã ban hành công văn 

tạm hoãn lịch tiêm phòng theo kế hoạch đề ra.  

Đến thời điểm hiện tại, công tác khắc phục ảnh hưởng sau bão, ổn định 

đời sống đã được thực hiện xong, thời tiết đã tạnh ráo trở lại, Trưởng Ban chỉ 

đạo tiêm phòng GS, GC - Phó chủ tịch UBND xã chỉ đạo tiếp tục tổ chức tổ 

chức tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2025 với những nội 

dung sau: 

1. Lịch tiêm phòng: Chi tiết tại biểu kèm theo công văn này 

2. Công tác tổ chức tiêm phòng 

- BCĐ tiêm phòng, các thôn và các thành phần có liên quan cập nhật lịch 

tiêm phòng mới và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã ban hành. 

- Mỗi thôn tổ chức tiêm phòng trong 01 ngày, thành lập 02 tổ tiêm 

phòng/thôn phấn đấu đạt tiến độ 01 ngày/thôn. 

- Trước ngày tiêm phòng, Trưởng thôn có trách nhiệm thông báo kế hoạch 

tiêm phòng, lịch tiêm phòng và thông báo cho nhân dân chủ động phối hợp để 

tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vào ngày hôm sau. Liên hệ, phối hợp với 

cán bộ thú y, cán bộ BCĐ phụ trách địa bàn và những thành phần có liên quan 

chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ công tác tiêm phòng. (Số điện thoại 

liên hệ của trưởng thôn; các thành viên BCĐ phụ trách địa bàn, cán bộ thú y, các 

thành viên có liên quan theo biểu kèm theo). 

-  Đến ngày tiêm phòng tại thôn, Trưởng thôn bố trí nhân lực tại thôn chia 

làm 02 tổ tiêm phòng tiến hành đến từng hộ dân để thực hiện tiêm phòng theo 

hình thức cuốn chiếu (tiêm toàn bộ các đối tượng vật nuôi của hộ gia đình). Lưu 
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ý, trưởng thôn cần lập trước danh sách các hộ chăn nuôi và đối tượng vật nuôi để 

công tác tiêm phòng diễn ra nhanh và triệt để, tránh bỏ sót, đặc biệt là đàn chó 

nuôi. Trong quá trình thực hiện tiêm phòng, các thành phần của thôn tham gia tổ 

tiêm phòng có trách nhiệm tổng hợp các trường hợp thực hiện tiêm phòng (hoặc 

các trường hợp chưa tiêm phòng được),  ghi Giấy chứng nhận tiêm phòng và thu 

tiền tiêm phòng theo quy định (giá thu tiền vắc xin cụ thể theo biểu đính kèm). 

- Cuối ngày tiêm phòng, Trưởng thôn bàn giao tiền thu vắc xin, danh sách hộ 

đã tiêm và những hộ chưa tiêm cho cán bộ thú y để tổng hợp, báo cáo và nộp về BCĐ. 

- Trường hợp ngày tiêm phòng gặp mưa lớn hoặc nguyên nhân bất khả 

kháng dẫn đến không thể thực hiện tiêm phòng, trưởng thôn báo cáo lại cán bộ 

BCĐ phụ trách địa bàn, cán bộ thú y và các thành phần có liên quan. Lịch tiêm 

phòng của thôn sẽ được đẩy lùi về cuối cùng để không ảnh hưởng đến lịch của 

các thôn khác.  

3. Nhiệm vụ của các thanh phần tham gia 

3.1. Trưởng thôn 

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch đã ban hành và những 

nội dung trong công văn này. 

- Do lịch tiêm phòng có thể trùng với chiến dịch ra quân làm giàu, làm 

sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (không thể trì hoãn) do đó, trưởng thôn 

cần có kế hoạch bố trí nhân sự phù hợp để dẫn tổ tiêm phòng (Lực lượng an 

ninh; mặt trận, đoàn thể,...). 

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã, Trưởng BCĐ tiêm phòng về 

tính chính xác của số liệu thống kê kết quả tiêm phòng và tỷ lệ tiêm phòng tại 

thôn mình. 

3.2. Phòng kinh tế 

- Đảm bảo kinh phí phục vụ tiêm phòng như tiền công, mua vật tư, đồ bảo 

hộ, hao phí vắc xin, thuốc điều trị dự phòng... để nâng cao chất lượng và kết quả 

tiêm phòng. 

- Theo dõi chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các thôn thực hiện công tác tiêm 

phòng theo kế hoạch. Tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch, PCT UBND xã, vào 

16 giờ hàng ngày, tham mưu các biện pháp xử lý trách nhiệm đối với người 

đứng đầu ở những đơn vị có tỉ lệ tiêm phòng đạt thấp, không đảm bảo phòng 

dịch bệnh. 

3.3. Phòng Văn hóa- xã hội  

- Tăng cường công tác tuyên truyền về công tác tiêm phòng và lợi ích 

tiêm phòng qua hệ thống loa truyền thanh từ xã đến thôn và các đoàn thể nhân 

dân để người dân tích cực tự giác, chủ động tham gia tiêm phòng. 

- Tuyên truyền Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính 

phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tiêm phòng và lợi ích 

của tiêm phòng trên hệ thống truyền thanh của xã, thôn cho toàn thể Nhân dân 

hiểu rõ nhằm thực hiện các mục tiêu: 

+ Thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm là chấp 

hành Pháp luật về Thú y. 
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+ Thực hiện tiêm phòng là bảo vệ sản xuất chăn nuôi, đảm bảo cho phát 

triển chăn nuôi bền vững. Tiêm phòng là trách nhiệm của chủ cơ sở chăn nuôi 

với công tác phòng, chống dịch của xã hội và trách nhiệm với cộng đồng. 

+ Không chấp hành việc tiêm phòng gia súc, gia cầm là vi phạm quy định 

phòng, chống dịch và sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định. 

- Đưa tin, biểu dương những thôn thực hiện tốt, tỷ lệ tiêm phòng đạt cao; 

đồng thời phản ánh những thôn chưa tích cực, triển khai chậm, tỷ lệ thấp, để xảy 

ra dịch bệnh trên đàn vật nuôi. 

3.4. Trung tâm cung ứng dịch vụ công 

- Phối hợp với cán bộ được phân công chỉ đạo, thôn trưởng thống kê lại 

đàn chó mèo, gia súc, gia cầm và tỷ lệ tiêm phòng của từng thôn đảm bảo chính 

xác. Tham mưu cho UBND xã tăng cường công tác tuyên truyền khuyến cáo về 

tác dụng của tiêm phòng để nhân dân và chủ vật nuôi biết để thực hiện. Tuyên 

truyền lịch thời gian tổ chức tiêm phòng vắc xin hàng ngày và cả đợt. 

- Phối hợp với phòng kinh tế, trưởng các thôn theo dõi đàn gia súc, gia 

cầm trong và sau khi tiêm phòng để kịp thời xử lý can thiệp ngay khi bị phản 

ứng sau khi tiêm.  

- Kiểm tra hoá đơn mua và tiêm vác xin của hộ, các trang trại, gia trại 

chăn nuôi GS,GC và tổng hợp báo cáo số lượng GS,GC đã được tiêm phòng.  

- Tham mưu cho UBND xã để phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp Quảng Xương để xử lý nghiêm các trường hợp chủ nuôi chó, gia súc, gia 

cầm không thực hiện tiêm phòng theo quy định. 

3.5. Cán bộ thú y 

- Chịu trách nhiệm chính về chuyên môn trong công tác tiêm phòng; kỹ 

thuật tiêm phòng và xử lý các tình huống sự cố (nếu có) xảy ra trong quá trình 

tiêm phòng. Đưa ra quyết định tiêm hoặc không tiêm trong đợt tiêm chính đối 

với các trường hợp vật nuôi thuộc các trường hợp như: Đang ốm, đang chửa, sắp 

đẻ hoặc mới phối giống... và chịu trách nhiệm về chuyên môn đối với những 

trường hợp này. 

- Trước ngày tiêm phòng, liên hệ với thôn để thống nhất các nội dung cần 

thiết trước khi tiêm phòng. 

- Nhận vắc xin, các vật tư tiêm phòng tại phòng Kinh tế, bảo quản và cung 

cấp vắc xin, vật tư cho các tổ tiêm phòng. 

Nhận công văn, yêu cầu các thành phần có liên quan nghiêm tức tổ chức 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (T/h); 

- Lưu: VT, KT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Bách 
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Phụ lục 01: Lịch tiêm phòng và các thành viên tổ tiêm phòng  

gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2025 
(Kèm theo Công văn số       /UBND-KT ngày     /10/2025 của UBND xã Quảng Ngọc) 

TT Ngày tiêm Thôn 

Cán bộ chỉ đạo 

phụ trách địa 

bàn 

Cán bộ TT Cung 

ứng DVC phụ 

trách địa bàn 

Cán bộ thú y phụ 

trách địa bàn 

Cán bộ Phòng 

KT phụ trách 

địa bàn 

Ghi 

chú 

1 16/10/2025 

Sơn Trang Đỗ Thị Hồng Vương Huy Thắng 
Trương Ngọc 

Cương 
Bùi Quốc Đạt  

Hợp Lực 
Nguyễn Tiến 

Anh 
Trần Văn Hiếu Ngô Thị Tuyết Lê Duy Đông  

2 17/10/2025 

Yên Hưng Đỗ Thị Hồng Vương Huy Thắng 
Trương Ngọc 

Cương 
Bùi Quốc Đạt  

Én Giang 
Nguyễn Tiến 

Anh 
Trần Văn Hiếu Ngô Thị Tuyết Lê Duy Đông  

3 18/10/2025 

Kim Lâm 

Đồng 
Đỗ Thị Hồng Vương Huy Thắng 

Trương Ngọc 

Cương 
Bùi Quốc Đạt  

Bình Danh 
Nguyễn Tiến 

Anh 
Trần Văn Hiếu Ngô Thị Tuyết Lê Duy Đông  

4 19/10/2025 

Bái Môn Đỗ Thị Hồng Vương Huy Thắng 
Trương Ngọc 

Cương 
Bùi Quốc Đạt  

Phương Cơ 
Nguyễn Tiến 

Anh 
Trần Văn Hiếu Ngô Thị Tuyết Lê Duy Đông  

5 20/10/2025 

Quang 

Minh 
Đỗ Thị Hồng Vương Huy Thắng 

Trương Ngọc 

Cương 
Bùi Quốc Đạt  

Linh Hưng 
Nguyễn Tiến 

Anh 
Trần Văn Hiếu Ngô Thị Tuyết Lê Duy Đông  

6 21/10/2025 

Ngọc Đới 
Hoàng Xuân 

Hinh 
Vương Huy Thắng 

Trương Ngọc 

Cương 
Bùi Quốc Đạt  

Hợp Gia 
Nguyễn Tiến 

Anh 
Trần Văn Hiếu Ngô Thị Tuyết Lê Duy Đông  

7 22/10/2025 
Ngọc Bình 

Hoàng Xuân 

Hinh 
Vương Huy Thắng 

Trương Ngọc 

Cương 
Bùi Quốc Đạt  

Kỳ Vỹ Ngô Thị Hằng Trần Văn Hiếu Ngô Thị Tuyết Lê Duy Đông  

8 23/10/2025 
Ngọc Nhị 

Hoàng Xuân 

Hinh 
Vương Huy Thắng 

Trương Ngọc 

Cương 
Bùi Quốc Đạt  

Thắng Phú Ngô Thị Hằng Trần Văn Hiếu Ngô Thị Tuyết Lê Duy Đông  

9 24/10/2025 

Phúc Tâm 
Hoàng Xuân 

Hinh 
Vương Huy Thắng 

Trương Ngọc 

Cương 
Bùi Quốc Đạt  

Xuân 

Thắng 
Ngô Thị Hằng Trần Văn Hiếu Ngô Thị Tuyết Lê Duy Đông  

10 25/10/2025 
Văn Giáo 

Hoàng Xuân 

Hinh 
Vương Huy Thắng 

Trương Ngọc 

Cương 
Bùi Quốc Đạt  

Xuân Mọc Ngô Thị Hằng Trần Văn Hiếu Ngô Thị Tuyết Lê Duy Đông  

11 26/10/2025 
Liên Sơn 

Hoàng Xuân 

Hinh 
Vương Huy Thắng 

Trương Ngọc 

Cương 
Bùi Quốc Đạt  

Bất Động Ngô Thị Hằng Trần Văn Hiếu Ngô Thị Tuyết Lê Duy Đông  

12 27/10/2025 
Gia Đại Ngô Thị Hằng Vương Huy Thắng 

Trương Ngọc 

Cương 
Bùi Quốc Đạt  

Gia Yên Ngô Thị Hằng Trần Văn Hiếu Ngô Thị Tuyết Lê Duy Đông  

13 28/10/2025 
Uy Bắc Ngô Thị Hằng Vương Huy Thắng 

Trương Ngọc 

Cương 
Bùi Quốc Đạt  

Uy Nam Ngô Thị Hằng Trần Văn Hiếu Ngô Thị Tuyết Lê Duy Đông  
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Phụ lục 02: Số điện thoại liên hệ của trưởng thôn; các thành viên BCĐ phụ 

trách địa bàn, cán bộ thú y, các thành viên có liên quan  

(Kèm theo Công văn số       /UBND-KT ngày     /10/2025 của UBND xã Quảng Ngọc) 

 
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Ghi chú 

1 Nguyễn Duy Bách PCT UBND-Trưởng BCĐ 0915246467  

2 Nguyễn Thị Hoài Trưởng phòng Kinh Tế 0917356919  

3 Vương Huy Tưởng Trưởng phòng VH-XH 0915329678  

4 Phạm Văn Dũng GĐ TT cung ứng DVC 0987820036  

5 Đỗ Thị Hồng PCT MTTQ-CT HPN 0399030681  

6 Hoàng Xuân Hinh PCT MTTQ- CT HCCB 0978509859  

7 Ngô Thị Hằng PCT MTTQ-CT HND 0984328305  

8 Nguyễn Tiến Anh PCT MTTQ-BT ĐTN 0961340203  

9 Bùi Quốc Đạt CC phòng Kinh tế 0975876542  

10 Lê Duy Đông CC phòng Kinh tế 0913760616  

11 Vương Huy Thắng CV TT cung ứng DVC 0986244223  

12 Trần Văn Hiếu CV TT cung ứng DVC 0982862246  

13 Ngô Thị Tuyết Cán bộ thú y 0972747136  

14 Trương Ngọc Cương Cán bộ thú y 0987406438  

15 Trần Văn Phương Trưởng thôn Sơn Trang 0332535350  

16 Đặng Xuân Trường Trưởng thôn Yên Hưng 0375507228  

17 Tô Ngọc Xuyên Trưởng thôn Kim Lâm Đồng 0394562275  

18 Hàn Văn Khuyên Trưởng thôn Bái Môn 0376727102  

19 Nguyễn Văn Lực Trưởng thôn Quang Minh 0366173470  

20 Nguyễn Bá Hiền Trưởng thôn Ngọc Đới 0399845734  

21 Nguyễn Văn Thuận Trưởng thôn Ngọc Bình 0356331628  

22 Nguyễn Hữu Tân Trưởng thôn Ngọc Nhị 0357519946  

23 Lê Văn Sơn Trưởng thôn Phúc Tâm 0983672796  

24 Trương Ngọc Mạnh Trưởng thôn Văn Giáo 0987772097  

25 Nguyễn Thanh Dung Trưởng thôn Liên Sơn 0385158364  

26 Bùi Ngọc Du Trưởng thôn Kỳ Vỹ 0973573439  

27 Vũ Đức Lợi Trưởng thôn Thắng Phú 0978151235  

28 Lê Văn Thắng Trưởng thôn Xuân Thắng 0942802696  

29 Nguyễn Văn Nghĩa Trưởng thôn Xuân Mọc 0942212608  

30 Nguyễn Văn Chất Trưởng thôn Bất Động 0974483919  

31 Nguyễn Hồng Kỳ Trưởng thôn Gia Đại 0982509074  

32 Lê Đức Chính Trưởng thôn Gia Yên 0982455781  

33 Đoàn Ngọc Viên Trưởng thôn Uy Bắc 0386720667  

34 Hoàng Văn Kiên Trưởng thôn Uy Nam 0968303660  

35 Nguyễn Hoàng Việt Trưởng thôn Hợp Lực 0865164956  

36 Lê Thanh Minh Trưởng thôn Én Giang 0961682261  

37 Hoàng Thị Kỳ Trưởng thôn Bình Danh 0355158352  

38 Lê Xuân Quân Trưởng thôn Phương Cơ 0332545112  

39 Lê Minh Đạo Trưởng thôn Linh Hưng 0983965593  

40 Vũ Xuân Cường Trưởng thôn Hợp Gia 0985301115  
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